
PHIẾU KHẢO SÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ quan: ................................................................................................................................
2. Người cung cấp thông tin: ..........................................................................................................
NKS1: Lãnh đạo đơn vị	
Họ và tên:...........................................................................................................................................
Chức vụ:.............................................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ:...........................................................................................................................
NKS2: Đại diện Văn phòng
Họ và tên:..........................................................................................................................................
Chức vụ:............................................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ:..........................................................................................................................
NKS3: Đại diện phụ trách CNTT.
Họ và tên:..........................................................................................................................................
Chức vụ:............................................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ:..........................................................................................................................
3. Cơ cấu tổ chức của cơ quan
Số lượng các phòng/bộ phận thuộc cơ quan: ....... phòng/bộ phận.
Tổng số cán bộ công chức của cơ quan: ..............................................................................................
4. Chức năng, nhiệm vụ
(Đề nghị nêu tên, số, ngày, trích yếu các văn bản và có bản sao văn bản gửi  kèm theo)........................................
...........................................................................................................

Theo mã trên
quyết định công
bố DM TTHC của
tỉnh. Đối với
những TTHC đặc
thù của tỉnh thì
ghi chú thêm chữ
"Đặc thù" sau mã
TTHC

Mô tả đối với các
TTHC chỉ áp dụng tại
tỉnh về: lý do cần có
TTHC đặc thù, nội
dung thay đổi so với
TTHC gốc được BN
ban hành
Ví dụ: Phục vụ lĩnh
vực quản lý riêng của
địa phương (ví dụ: cấp
phép khai thác tài
nguyên, quản lý du
lịch địa phương, đặc
sản...).

Ghi rõ tình
trạng Đã áp
dụng- Chưa
áp dụng

(Toàn trình/
Một phần)

Ghi rõ tình
trạng: Đã áp
dụng - Chưa
áp dụng, nếu
chưa áp dụng
ghi rõ lộ
trình thực
hiện trước
tháng
12/2025

Ghi rõ tình
trạng: Đã áp
dụng - Chưa
áp dụng, nếu
chưa áp
dụng ghi rõ
lộ trình thực
hiện trước
tháng
12/2025

Điền Số
lượng hồ
sơ trực
tuyến để
đánh giá
mức độ
hoàn thành
mục tiêu

Đánh giá khả năng hỗ trợ người dân, tổ chức trong quá trình khai và nộp hồ sơ TTHC thông qua việc:
giảm số lượng thông tin phải kê khai, giảm yêu cầu nộp hồ sơ giấy kèm theo bằng cách cho phép sử dụng,

tái sử dụng dữ liệu đã có trong CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, CSDL địa phương đã kết nối và
VNeID.

Do đặc
thù địa
phương
(đất đai,
cư
trú,..)/do
Hệ thống
công nghệ
thông tin/
do Hồ sơ
TTHC
phức tạp,
chồng
chéo/…

STT Mã TTHC
Mã TTHC gốc
theo QĐ của

BN chủ quản 
Tên Thủ tục hành chính Số quyết định Mô tả về TTHC

đặc thù, 

Cấp thực hiện
(Đánh dấu X vào từng

cột tương ứng)

Lĩnh vực Cơ quan
thực hiện

Cơ quan
phối hợp
(nếu có)

Đối tượng phục vụ
(Công dân VN;
Công dân NN;
Doanh nghiệp,

CQ,...)

 Phân cấp/
ủy quyền 

Mức độ
dịch vụ

công

Lý do
chưa triển
khai DVC
và lộ trình

dự kiến
thực hiện

Không phụ
thuộc địa
giới hành

chính

Đã triển
khai thu

phí 0 đồng

Số lượng
hồ sơ
trực

tuyến/
năm

Đánh giá khả năng hỗ trợ người dân, tổ chức khai/ nộp hồ sơ thủ tục Đánh giá tình trạng số hóa kết quả giải quyết TTHC

Các
vướng

mắc, bất
cập

trong
thực
hiện

TTHC
(nếu có) 

Cấp
Tỉnh/Thành

phố
Cấp Xã

Sử dụng dữ liệu đã
có từ hệ thống để
giảm thông tin khai
báo
(Có/Không, nếu có –
ghi rõ nhóm dữ liệu)

Sử dụng dữ liệu/ tài liệu số hóa để
giảm thủ tục nộp kèm
(Có/Không, nếu có – ghi rõ nhóm dữ
liệu/ tài liệu số hóa)

HTTT/CSDL cung
cấp nguồn dữ liệu
được sử dụng để
giảm yêu cầu khai
báo, nộp tài liệu (Ghi
rõ tên HTTT/CSDL)

Các thành
phần hồ sơ
của TTHC có
được số hóa
khi nộp hồ
sơ?
(Có/Không,
nếu có ghi rõ
hình thức số
hóa)

Kết quả giải quyết TTHC đã được lưu trữ vào
HT/ CSDL nào chưa?  (Có/Không,
Nếu Có - ghi rõ tên hệ thống/cơ sở dữ liệu)

Tình trạng
số hóa kết
quả giải
quyết TTHC
(%  số hóa)

Mẫu kết quả giải
quyết TTHC do Tỉnh
ban hành có bổ
sung/điều chỉnh so
với mẫu Bộ/ngành
không?
(Có/Không.
Nếu Có - ghi rõ nội
dung bổ sung/điều
chỉnh)

ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH CNTT LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ


